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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc



ĐỀ ÁN

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về "Khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030” ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh

Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I.  SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỀ ÁN

Giai đoạn 2017-2021, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những bước tiến tích cực, tạo được động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện tác động bất lợi của thiên tai và dịch bệnh. Trong sự chuyển biến tích cực đó, Nghị quyết 02/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 đóng vai trò quan trọng, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu Nông nghiệp và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.
Qua hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt được những kết quả phấn khởi, trên địa bàn tỉnh có hơn 60 dự án phát triển nông nghiệp, trong đó 4 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành, cùng với nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao (30 nhà kính, nhà lưới; hơn 500 ha cây trồng sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm; hơn 50 ha nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao; 60 trang trại chăn nuôi có ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất…). Sản xuất nông nghiệp hữu cơ, canh tác tự nhiên được chú trọng phát triển trên các cây trồng chủ lực như lúa (hơn 400 ha/năm), cây ăn quả đặc sản (hơn 50 ha), Hồ tiêu, cà phê, dược liệu (hơn 300 ha); Bên cạnh đó, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cũng đã hình thành và phát triển trên nhiều lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản… trở thành xu thế tất yếu để phát triển bền vững của các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ dân trên địa bàn tỉnh. Diện tích sản xuất có liên kết ngày càng tăng (hơn 2.000 ha Lúa, Cà phê, Hồ tiêu, Dược liệu, chanh leo,Sắn…), nhiều sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu và tiếp cận thị trường trong nước và Quốc tế như: Gạo hữu cơ, Hồ tiêu hữu cơ, Cà phê chè Khe Sanh, Cao dược liệu, Gỗ trồng rừng đạt chứng chỉ trồng rừng bền vững (FSC, PEFC, …); Có nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh tích cực tham gia chương trình OCOP, đến nay toàn tỉnh có 87 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP (trong đó có 16 sản phẩm 4 sao, 71 sản phẩm 3 sao), các sản phẩm đã khẳng định được chất lượng và tham gia thị trường sâu rộng hơn, có trên 90% sản phẩm OCOP được giao dịch trên các sàn thương mại điện tử. Chính những kết quả đó đã đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội khu vực nông thôn. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết phát sinh những vướng mắc, bất cập chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của các Tổ chức, cá nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu bởi một số quy định của chính sách còn cứng nhắc, chưa phù hợp với thực tiễn; Nguồn vốn phân bổ rất hạn chế; Việc lồng ghép nguồn lực Trung ương không đạt kết quả đề ra. Bên cạnh đó, Sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0 dẫn đến việc cần thiết phải cập nhật ngay các công nghệ mới vào sản xuất; Nhiều chính sách, chiến lược mới về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao của Chính Phủ, Bộ ngành và địa phương đã thay đổi yêu cầu phải có sự điều chỉnh để phù hợp. Ngoài ra, quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết đã bộc lộ nhiều điểm vướng mắc, bất cập về cơ chế hỗ trợ và thủ tục thanh quyết toán dẫn đến chưa khuyến khích, thu hút được các thành phần kinh tế tham gia và hưởng lợi từ chính sách của Nghị quyết.

 Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, thực sự khuyến khích các Tổ chức, cá nhân đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết tỉnh đảng bộ lần thứ XVII, việc ban hành Đề án làm cơ sở để ban hành Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030” là hết sức cần thiết.
II.  CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 

- Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ;

- Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp;

- Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
- Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030;

- Quyết định số 5317QĐ-BNN-CBTTNS ngày 28/12/2021 về kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030;

- Nghị quyết 02/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030;
- Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về quy định chính sách hỗ trợ một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026: Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án nuôi tôm công nghệ cao;

- Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên điạ bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026.

Phần  II

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02/2019/NQ-HĐND VỀ “KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO, NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ; HỖ TRỢ LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ, GIAI ĐOẠN 2020-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030"

I. Kết quả đạt được sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND
1. Công tác phổ biến, triển khai NQ 02/2019/NQ-HĐND

Sau khi Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ban hành, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở Tài chính và các Ngành, địa phương ban hành hướng dẫn liên Ngành số 610/HDLN/SNN-STC-NHNN ngày 14/4/2020 của liên Ngành Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ một số nội dung theo Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh, trong đó chú trọng đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như các dự án liên kết sản xuất nông sản. Qua đó, đã giúp cán bộ địa các phương và người dân nắm rõ các chủ trương, chính sách của tỉnh để thực hiện, áp dụng tại địa phương có hiệu quả. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản gửi các địa phương đăng ký danh mục thực hiện các Chính sách của Nghị quyết, gửi Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí.
Căn cứ các nội dung, chính sách của Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND, các địa phương đã kịp thời ban hành các Đề án, kế hoạch triển khai Nghị quyết như: Huyện Hải Lăng ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về hỗ trợ kinh phí phát triển một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, Đề án 1003/ĐA-UBND ngày 09/8/2021 hỗ trợ kinh phí phát triển một số cây trồng, vật nuôi có tiềm năng để tạo sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình sô 1496/CTr-UBND ngày 29/10/2021 về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Hải Lăng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Huyện Triệu Phong ban hành Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trong đó chú trọng phát triển lúa hữu cơ, canh tác tự nhiên. Trong kế hoạch sản xuất hàng năm của huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ... luôn chú trọng xây dựng kế hoạch sản xuất cây trồng theo hướng hữu cơ, VietGap, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
2. Kết quả thực hiện Nghị quyết
2.1. Về hỗ trợ đào tạo, tập huấn

Thông qua các chương trình như Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, đào tạo nghề cho lao động nông thôn… đã được lồng ghép để hỗ trợ thúc đẩy phát triển liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Từ 2018 đến nay, có hơn 200 lượt cán bộ hợp tác xã được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về liên kết chuỗi giá trị, phát triển thị trường sản phẩm, đồng thời lồng ghép để phổ biến, tuyên truyền các chính sách của Trung ương và của tỉnh dến tận cơ sở.

2.2. Về hỗ trợ lãi suất vốn vay
Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay đã thực sự thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập, ổn định đời sống cho người dân đồng thời tạo điều kiện cho người dân mạnh dạn chủ động mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh từ làm ăn nhỏ lẽ sang phát triển kinh tế trang trại, gia trại, liên kết sản xuất với tiêu thụ quy mô lớn. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, đến nay có 194 hộ gia đình/cá nhân, 01 Hợp tác xã và 38 trang trại tham gia vay vốn với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 4,6 tỉ đồng, tổng doanh số cho vay là hơn 47,6 tỉ đồng.

2.3. Về hỗ trợ nguồn lực phát triển sản xuất nông nghiệp
Với phương châm biến điều kiện bất lợi thành lợi thế cạnh tranh, định hình và phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đưa Quảng Trị trở thành tỉnh tiên phong trong phong trào sản xuất hữu cơ, canh tác tự nhiên của cả nước. Bên cạnh đó, việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đã và đang là định hướng phát triển của nông nghiệp thế giới cũng như tại Việt Nam, nhất là việc ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 (4.0). 

Thông qua các chính sách từ Nghị quyết, trên địa bàn tỉnh những năm qua đã lan tỏa nhiều mô hình ứng dụng nông nghiệp hữu cơ có chứng nhận, mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, mang lại những tín hiệu tích cực trong sản xuất. Cụ thể:

·  Đối với sản xuất nông nghiệp hữu cơ: Hiện nay, trên địa bàn hiện có hơn 400 ha lúa canh tác hữu cơ, canh tác tự nhiên mỗi năm (trong đó, có 46,08 ha đã được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam), các mô hình, dự án canh tác lúa hữu cơ, canh tác tự nhiên đã tạo ra bước chuyển biến tích cực trong tư duy tổ chức sản xuất về cánh đồng lớn, dồn điền đổi thửa, ứng dụng cơ giới hóa, quy trình canh tác an toàn, thân thiện với môi trường. Việc không sử dụng thuốc BVTV và phân bón hóa học, tận dụng hệ vi sinh vật bản địa… đã góp phần giúp khôi phục, tái tạo hệ sinh thái đồng ruộng, bảo vệ độ phì nhiêu của đất, bảo vệ thiên địch cũng như các loài thủy sinh sống trong ruộng lúa. Từ đó, cho ra những sản phẩm lúa hữu cơ, lúa canh tác tự nhiên thực sự chất lượng (Lúa hữu cơ Ong Biển đạt 545 chỉ tiêu sinh hóa, có 2 hoạt chất MA, MB có tác dụng tốt đối với người tiểu đường, Gout; Lúa canh tác tự nhiên đạt giải nhất về quy trình sản xuất sạch và đã được cấp chứng nhận hữu cơ Việt Nam...) đã gây dựng được lòng tin đối với người tiêu dùng trong nước và các thị trường tiềm năng quốc tế (như: hệ thống siêu thị 7Eleven, US Mart, Queensland, Farmers Market, Co-op-Mart, 8S… và đã được một số thị trường Quốc tế quan tâm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Trung Quốc…). Ngoài ra, việc canh tác sạch đã góp phần bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng cũng như mang lại giá trị kinh tế cao hơn cho người sản xuất (hiệu quả mang lại gấp 1,2-1,5 lần so với canh tác thông thường).

Ngoài cây lúa, các đối tượng cây trồng khác cũng đã được phương quan tâm, thúc đẩy phát triển theo hướng hữu cơ, sạch, có chứng nhận. Thông qua các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có gần 170 ha Hồ tiêu canh tác theo quy trình hữu cơ tại Vĩnh Linh và Gio Linh (Đến nay, có 68,37 ha được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Quốc tế). Trong đó, từ năm 2018 đã có 132 hộ nông dân tại các thôn Tân Văn, Hảo Sơn, An Nha, An Hướng, Xuân Hòa của xã Gio An-huyện Gio Linh đã liên kết với công ty Organics More Co.Ltd. có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh để sản xuất và bao tiêu Hồ tiêu hữu cơ với quy mô 62,6 ha. Công ty đã hỗ trợ làm các thủ tục kiểm định chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất hồ tiêu, cây nghệ theo các tiêu chuẩn EC834/2007 của Châu Âu, tiêu chuẩn NOP USDA của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Mô hình đã được tổ chức đánh giá độc lập Châu Âu Control Union chứng nhận sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Hữu cơ của Châu âu và Mỹ. Từ năm 2018- 2020, đã bán 113 tấn hồ tiêu hữu cơ (2018: 13 tấn, 2019: 30 tấn, 2020: 30 (80) tấn) cho công ty với giá bán bình quân 80.000đ/kg, cao hơn 18.000- 20.000 đồng so với giá thị trường tại Quảng Trị ở cùng thời điểm.

- Trên lĩnh vực Trồng trọt, các mô hình: trồng cam hữu cơ với quy mô gần 20 ha tại Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa và Hải Lăng. (Mô hình Cam hữu cơ vùng K4, Hải Lăng có năng suất đạt 30-35 tấn/ha, độ Brix đạt hơn 11%, cho thu nhập 750 triệu đồng/ha, trừ chi phí cho lãi 300-350 triệu đồng/ha, cao hơn sản xuất cam tuyền thống 50-100 triệu đồng/ha); mô hình sản xuất Thanh Long ruột đỏ, ruột tím theo hướng hữu cơ tại Phường 3 - Đông Hà, Vĩnh Thủy - Vĩnh Linh, quy mô gần 10 ha; mô hình sản xuất dược liệu an toàn sinh học tại các địa phương như Cam Lộ, Vĩnh Linh, Đakrông, Gio Linh,… với quy mô hơn 120 ha. Tuy quy mô các mô hình này chưa lớn nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền, làm điểm đến để người dân thăm quan, học tập và nhân rộng trong thời gian tới. 
Bên cạnh đó, thời gian qua các địa phương đã chủ động trong phong trào sản xuất có chứng nhận, truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 350 ha diện tích sản xuất có chứng nhận (Chứng nhận hữu cơ 06 giấy với diện tích 143,42 ha; Chứng nhận chuyển đổi hữu cơ 03 giấy với diện tích 17,5 ha, Chứng nhận VietGap 03 giấy với diện tích 39,9 ha, Chứng nhận ATTP 19 giấy với diện tích 157,02 ha). 

Các mô hình, dự án sản xuất nông sản hữu cơ, canh tác tự nhiên đã đảm bảo hiệu quả trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo nền tảng và nguồn lực xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững.

- Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Đây là hình thức tổ chức sản xuất đã và đang là định hướng phát triển của nông nghiệp thế giới cũng như tại Việt Nam, nhất là việc ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 (4.0). Đến nay, toàn tỉnh hiện có hơn 60 dự án phát triển nông nghiệp, trong đó có 4 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được áp dụng trên nhiều lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản... hơn 30 nhà kính, nhà lưới sản xuất rau, củ quả, an toàn, chất lượng cao; hơn 500 ha cây trồng sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm; gần 3.000 ha lúa được sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc trừ cỏ; hơn 50 ha nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao (biofloc, semi-biofloc); Có 54 trang trại chăn nuôi có ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, một số mô hình rừng sản xuất bằng giống nuôi cấy mô… bên cạnh đó, nhiều Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã ứng dụng công nghệ sấy, bảo quản, chế biến nông sản; công nghệ nhân giống nuôi cấy mô tế bào... tạo ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng, có giá trị kinh tế cao làm nền tảng thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 trên địa bàn.

- Về lồng ghép để hỗ trợ máy móc, thiết bị ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hợp tác xã và các chủ thể tham gia chương trình OCOP như HTX Dược liệu trường sơn, HTX Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong, HTX Tân Hợp, HTX Đông Triều… giúp nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm và thiết lập thêm các liên kết tiêu thụ sản phẩm;

- Về hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Từ năm 2018 đến nay, đã hỗ trợ hơn 70 mô hình, dự án phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai mang lại hiệu quả kinh tế cao, là tiền đề để thiết lập những liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn hơn trên địa bàn tỉnh. 

2.4. Về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Với mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích sản xuất gắn với thúc đẩy mô hình tăng trưởng bền vững các mô hình, dự án liên kết 4 nhà, 5 nhà đã được chú trọng và triển khai thực hiện đồng bộ trên nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Sau khi Nghị quyết được ban hành, đã tạo động lực và luồng gió mới để hình thành các mô hình, dự án liên kết, đặc biệt là các mô hình liên kết giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp, các hợp tác xã đã chủ động và tích cực trong công tác tổ chức sản xuất đồng bộ, ứng dụng đồng bộ khoa học công nghệ, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn để thu hút, mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư. Có 19 % hợp tác xã có tham gia liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; có 11 HTX sở hữu sản phẩm OCOP với 06 sản phẩm 4 sao và 08 sản phẩm 3 sao. Nhiều dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất có gắn với tiêu thụ sản phẩm đã được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản... như:

·  Trên lĩnh vực trồng trọt đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có hơn 1.200 ha lúa, 1.000 ha cà phê, hơn 120 ha dược liệu, hơn 80 ha chanh leo sản xuất có liên kết trên địa bàn các huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh, Đặc biệt trên địa bàn xã Gio An, huyện Gio Linh đã liên kết với công ty Organics More Co.Ltd. có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh để sản xuất và bao tiêu Hồ tiêu hữu cơ với quy mô 62,6 ha, liên kết sản xuất lúa canh tác tự nhiên và lúa chứng nhận hữu cơ với Công ty Vitamart Đà Nẵng và Tổng công ty cổ phần Công ty Thương mại Quảng Trị với tổng diện tích sản xuất lúa canh tác tự nhiên của HTX Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu phong là 52 ha, trong đó có 11 ha được chứng nhận hữu cơ. Hiện nay HTX tham gia liên kết với công ty Vita Mart Đà Nẵng là 15 ha/năm và Tổng công ty cổ phần Công ty Thương mại Quảng Trị là 10 ha/năm, sản lượng lúa còn lại được HTX xay xát, đóng gói và bán ra thị trường thông qua hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các đại lý trên toàn quốc; Mô hình liên kết 3 bên giữa công ty Hội An Roastery, Cơ sở chế biến cà phê và Tổ hợp tác Xary với diện tích tham gia liên kết hơn 20 ha, thực hiện từ 2018 đến nay…. đã tạo ra bước chuyển biến tích cực trong tư duy tổ chức sản xuất về cánh đồng lớn, dồn điền đổi thửa, ứng dụng cơ giới hóa và bảo vệ môi trường;
·  Trên lĩnh vực chăn nuôi: Có 60 trang trại chăn nuôi gia công... có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các Doanh nghiệp với HTX, THT và người sản xuất trên địa địa bàn; ngoài ra, hiện nay có nhiều doanh nghiệp đang được cấp chủ trương, khảo sát liên kết phát triển chăn nuôi trên địa bàn;
·  Trên lĩnh vực thủy sản: Hiện nay tổng diện tích nuôi tôm đến năm 2021 là 1.269 ha, trong đó tôm thẻ chân trắng được nuôi chủ yếu tại các vùng cát bãi ngang ven biển và một số vùng ven cửa sông Hiền Lương, sông Thạch Hãn với diện tích khoảng 1053 ha. Tôm sú được nuôi chủ yếu tại các vùng ven sông với diện tích khoảng 216ha. Sản lượng nuôi tôm năm 2021 đạt 5.420 tấn, trong đó: tôm thẻ chân trắng đạt 5.000 tấn, tôm sú đạt đạt 420 tấn;
Đối với nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm sinh thái, hữu cơ, hiện nay chưa có đơn vị, cá nhân nào được hỗ trợ thực hiện các dự án theo nội dung của Nghị quyết. Tuy nhiên bằng các mô hình khuyến nông, chính sách tuyên truyền và các chính sách hỗ trợ khác, hiện nay trên toàn tỉnh có hơn hơn 50 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (biofloc, semi-biofloc, 2-3 giai đoạn, nhà lưới), chủ yếu thực hiện trên tôm thẻ chân trắng. Ngoài ra, các sản phẩm khai thác như cá cơm, cá nục sau khi khai thác đã được thu mua, chế biến và đưa tiêu thụ, tạo thành chuổi sản phẩm góp phần tăng thu nhập, tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm, giá sản phẩm của người dân đánh bắt được tăng cao, ổn định hơn.

- Trên lĩnh vực Lâm nghiệp: Từ những năm 2014 đến nay với sự hỗ trợ của Tổng cục Lâm nghiệp và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tiến hành xây dựng các mô hình trồng rừng gỗ lớn (330,0 ha) và chuyển hóa rừng trồng từ gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn (450,0 ha) tại các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh. Tại các mô hình này đội ngũ cán bộ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đã trực tiếp tập huấn và hướng dẫn các chủ rừng thực hiện công tác chọn giống, mật độ trồng, bón phân và thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tối ưu để năng cao năng xuất và chất lượng rừng. Qua theo dõi tại các mô hình cây trồng sinh trưởng và phát triển mạnh, lượng tăng trưởng hàng năm đạt trên 20 m3/ha/năm. Đây là những mô hình trong lĩnh vực Lâm nghiệp đạt hiệu quả, được Tổng cục Lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông Quốc giá đánh giá rất cao và nhiều đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, học tập, chia sẽ kinh nghiệm trong công tác phát triển lâm nghiệp. Từ năm 2015 đến nay, Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị liên kết tiêu thụ gỗ rừng trồng có Chứng chỉ FSC với Công ty TNHH Scansia Pacific Thành phố Hồ Chí Minh.
2.5. Về kết quả thực hiện các nguồn kinh phí bố trí từ chính sách Nghị quyết 02/2019

Căn cứ quy định của Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND, hàng năm ngân sách tỉnh cần bố trí đủ 9,55 tỷ đồng, ngân sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 4 tỷ đồng. Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương, đơn vị hàng năm đăng ký nhu cầu triển khai các hoạt động và nguồn lực cần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (Năm 2020 đề xuất 17 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương (nguồn CTMTQG xây dựng NTM): 5,54 tỷ, Ngân sách tỉnh 10,56 tỷ, Ngân sách huyện 0,9 tỷ đồng cho hơn 30 các hạng mục hỗ trợ. Tuy nhiên, năm 2020, ngân sách tỉnh không bố trí kinh phí để triển khai. Năm 2021: Không đề xuất do không có kinh phí. Năm 2022, đề xuất 7,58 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương (nguồn CTMTQG xây dựng NTM): 4,68 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh: 2,9 tỷ đồng ). 
Mặc dù, nhu cầu từ thực tiễn là rất lớn nhưng từ năm 2019 đến nay, ngân sách nhà nước mới bố trí được 2 tỷ đồng từ nguồn nguồn CTMTQG xây dựng NTM để hỗ trợ dự án liên kết chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản (1,5 tỷ đồng) và Hỗ trợ nhân rộng mô hình trồng cây An Xoa nguyên liệu chế biến và xuất khẩu cao An Xoa (0,5 tỷ đồng). Kinh phí này đã được giải ngân xong. Tuy nhiên, quá trình giải ngân kéo dài do nhiều vướng mắc về trình tự thủ tục thanh quyết toán chưa rõ ràng.

3. Đánh giá chung 

Sau hơn hai năm triển khai, tuy gặp nhiều khó khăn do thiên tai và dịch bệnh (lũ lịch sử năm 2020 và Dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp) Nghị quyết đã tác động tích cực, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của Ngành nông nghiệp, đặc biệt đã nâng cao ý thức của người dân về sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất cánh đồng lớn, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Thông qua việc ứng dụng quy trình sản xuất hữu cơ, công nghệ cao, hình thành các liên kết sản xuất với vai trò chủ đạo của các HTX, THT đã tạo thu nhập bền vững cho người dân, giúp tăng thu nhập từ 1,5-2 lần so với sản xuất truyền thống.

Tuy nhiên, việc tiếp cận chính sách của Nghị quyết mới chỉ dừng lại ở khía cạnh hỗ trợ hạ tầng liên kết, nguồn kinh phí hỗ trợ còn rất hạn hẹp so với nhu cầu, các thủ tục hướng dẫn để triển khai, đặc biệt là thủ tục thẩm định, quyết toán nguồn kinh phí chưa được rõ ràng, liên quan đến nhiều ngành nên việc triển khai còn lúng túng, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân hưởng lợi. Chính sách ban hành và thực hiện trong bối cảnh tác động mạnh của dịch bệnh Covid 19 nên thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ, thời gian thực hiện dự án bị kéo dài, phụ thuộc vào mùa vụ nên việc việc đánh giá hiệu quả dự án chưa có cơ sở.

4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

4.1 Tồn tại, hạn chế

- Nguồn vốn phân bổ cho Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh huy động từ nhiều nguồn của Trung ương và địa phương. Tuy nhiên, trong 02 năm mới chỉ bố trí được 02 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chỉ đáp ứng khoảng 15% nhu cầu hỗ trợ từ Nghị quyết. Còn lại do nhiều khó khăn, nên đến nay ngân sách tỉnh chưa bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Nghị quyết, dẫn đến Nghị quyết có khả năng không đạt được mục tiêu đề ra.

- Quy định về đối tượng áp dụng của Nghị quyết là “Chưa được hưởng các chính sách do Trung ương và địa phương đã hỗ trợ” là hạn chế, cản trở rất lớn đến việc tiếp cận chính sách. Bởi vì trên thực tế, các đối tượng sản xuất nông nghiệp (HTX, trang trại, tổ hợp tác…) hầu hết đã tiếp cận chính sách hỗ trợ của tỉnh cũng như của Trung ương (như: tập huấn, khuyến nông, giống, vật tư…). Trong khi đó, việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là những nội dung mới, khó thực hiện, cần có sự hỗ trợ thúc đẩy thêm của nhà nước để tổ chức, cá nhân mạnh dạn tham gia.

- Một số đối tượng cây trồng chưa phù hợp với quy định mới của Chính phủ tại Quyết định 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 -2030; Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
- Một số chính sách quy định đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất trên địa bàn và trùng lắp với một số Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND như: lúa hữu cơ, hồ tiêu hữu cơ, cà phê hữu cơ, cây ăn quả hữu cơ.

- Các sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn (tiêu chuẩn hữu cơ, VietGap, ATTP,...) tiêu thụ khó khăn, giá bán thấp (tương đương và chỉ cao hơn một ít so với sản xuất truyền thống) nên người sản xuất không có lãi, không mặn mà đầu tư;
- Một số địa phương đã hình thành các liên kết sản xuất tuy nhiên do thiếu chế tài nên các liên kết chưa thực sự bền vững, nhiều nơi không tuân thủ hợp đồng đã ký kết dẫn đến liên kết bị phá vỡ khá dễ dàng.
4.2. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân khách quan

- Nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế, chưa bố trí được kinh phí để thực sự thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã mạnh dạn tham gia liên kết; 

- Ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh, đặc biệt ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên đã làm gián đoạn một số tác nhân trong chuỗi giá trị sản xuất nông sản, ảnh hưởng đến sự kết nối, tiêu thụ sản phẩm (Tôm, chuối, cà phê, sắn…);

- Doanh nghiệp có tiềm lực mạnh đầu tư vào sản xuất cũng như số lượng doanh nghiệp tham gia vào liên kết, đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất ít;

- Điều kiện khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên xẩy ra nên khó mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư, liên kết sản xuất trên địa bàn.
b) Nguyên nhân chủ quan 

- Thiếu quy hoạch cụ thể cho các ngành, lĩnh vực sản xuất, chồng chéo với các quy hoạch ngành khác, diện tích đất sản xuất manh mún, nhỏ lẽ… nên việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao và liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. 

- Năng lực của Ban giám đốc HTX còn hạn chế, nhất là việc tuyên truyền người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nhất là sản xuất hướng hữu cơ, có chứng nhận; tiếp cận thị trường, mời gọi Doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
- Nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng về nông sản hữu cơ, sản phẩm có chứng nhận còn hạn chế.
- Sự vào cuộc thiếu đồng bộ của hệ thống chính trị, nhất là các cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền, định hướng, chỉ đạo tổ chức phát triển sản xuất;
- Một số liên kết thiếu bền vững do phân chia lợi nhuận chưa hài hòa giữa Doanh nghiệp và người nông dân, nông dân thường có lợi nhuận thấp nên chưa mặn mà tham gia.
- Công tác xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các nông sản chủ lực còn hạn chế…nên sản phẩm tiêu thụ khó khăn khi xâm nhập các thị trường yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Phần III

NỘI DUNG SỬA ĐỔI , BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT 02/2019/NQ-HĐND

I. Mục đích, yêu cầu

Nghị quyết sau điều chỉnh đảm bảo tính kế thừa và đồng bộ, phát huy hiệu lực, hiệu quả các Chính sách hiện có của Trung ương và địa phương, tránh sự trùng lặp, chồng chéo các nguồn lực triển khai thực hiện; 

Các chính sách sau điều chỉnh, bổ sung phải phù hợp với thực tiễn sản xuất trên địa bàn, bắt kịp xu hướng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, giải quyết được những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện thời gian qua. Khuyến khích được các thành phần kinh tế tham gia, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững và hiệu quả cao.
II. Quan điểm, mục tiêu của đề án

1. Quan điểm

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững có khả năng cạnh tranh cao trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là ứng dụng các kết quả của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư để thay đổi phương thức quản lý, điều hành, chỉ đạo và tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng thông minh, hiện đại, bền vững, minh bạch; ứng dụng các quy trình canh tác hữu cơ gắn sản xuất với phát triển hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị phù hợp với tập quán canh tác, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo tính hiệu quả trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường. 
2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, chú trọng nông nghiệp thông minh, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế; Thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hình thành chuỗi giá trị nông sản bền vững trên địa bàn nhằm giải quyết các điểm nghẽn trong sản xuất, khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn đảm bảo sự hài hòa trong phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Có ít nhất 04 vùng sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ vào năm 2025 (01 vùng lúa; 01 vùng Hồ tiêu; 01 vùng cà phê; 01 vùng cây ăn quả, cây dược liệu) và ít nhất 06 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ vào năm 2030 (02 vùng lúa; 02 vùng Hồ tiêu; 01 vùng Cà phê; 01 vùng cây ăn quả, dược liệu).

- Mở rộng diện tích ứng dụng quy trình hữu cơ trên cây rau quả đến năm 2025 đạt 40 ha; đến năm 2030 đạt 100 ha. 

- Đến 2025, có ít nhất 60 cơ sở/trang trại và đến 2030, có ít nhất 80 cơ sở/trang trại chăn nuôi sản xuất theo quy trình chăn nuôi hữu cơ hoặc ứng dụng công nghệ cao;
- Đến năm 2025, có 05 cơ sở giết mổ động vật tập trung ứng dụng hệ thống giám sát điện tử, truy suất nguồn gốc động vật giết mổ và in tem nhãn QR để dán lên sản phẩm;

- Mỗi năm có ít nhất 20 mô hình/dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ được hình thành mới trên địa bàn; Phấn đấu đến năm 2025có trên 10.000 ha lúa sử dụng thiết bị bay không người lái (Drone) trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh; Ít nhất 10 mô hình ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong quản lý sản xuất trồng trọt; 
- Đến năm 2025 có ít nhất 70 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao và 30 ha nuôi tôm hữu cơ, sinh thái, có ít nhất 10 tàu khai thác được trang bị hầm bảo quản và thiết bị dò cá hiện đại; đến năm 2030 có ít nhất 100 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao và 50 ha nuôi tôm hữu cơ, sinh thái, có ít nhất 15 tàu khai thác được trang bị hầm bảo quản hải sản sau thu hoạch và thiết bị dò cá hiện đại;

- Xây dựng các dự án sản xuất giống cây lâm nghiệp công nghệ cao, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới góp phần kiểm soát chất lượng nguồn giống cây lâm nghiệp. Cung cấp nguồn cây giống lâm nghiệp chất lượng cao phục vụ nhu cầu trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng đạt chứng chỉ trồng rừng bền vững (FSC, PEFC …) góp phần tạo sản phẩm gỗ chất lượng cao cho chế biến, xuất khẩu, tăng hiệu quả sử dụng đất. Mỗi năm sản xuất tối thiểu 1 triệu cây giống;
- Đến năm 2025 có khoảng 20 - 30% Hợp tác xã tham gia liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản;

- Mỗi năm, có ít nhất 5-7 xã có mô hình sản xuất liên kết theo tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới;

- Đến năm 2025, xây dựng ít nhất 5 dự án liên kết và 5 kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết.
III. Nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Quy định ban hành kèm theo của NQ 02/2019/NQ- HĐND

2.1. Những nội dung cần điều chỉnh
- Tại khoản 1, Điều 2 “Đối tượng hưởng chính sách”: 
Các hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; hợp tác, liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được hưởng các chính sách do Trung ương và địa phương đã hỗ trợ.
Đề nghị điều chỉnh lại như sau: “Các hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; hợp tác, liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được hưởng các chính sách tương tự do Trung ương và địa phương đã hỗ trợ.
Lý do: Theo quy định hiện tại, các đối tượng muốn thụ hưởng chính sách này thì trước đó chưa được nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các chính sách của nhà nước. Việc quy định như trên đã gây cản trở trong việc tiếp cận chính sách hỗ trợ cho các đối tượng hưởng lợi, vì thực tế trên địa bàn tỉnh, các đối tượng sản xuất nông nghiệp (HTX, trang trại, tổ hợp tác, hộ nông dân…) hầu hết đã tiếp cận chính sách hỗ trợ của tỉnh cũng như của Trung ương (như cơ sở hạ tầng, tập huấn, khuyến nông, giống, vật tư…). Mặt khác, vấn đề liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh hiện nay còn rất hạn chế (19% thông qua vai trò của hợp tác xã), vì vậy nêu quy định như vậy sẽ làm mất đi cơ hội và không khuyến khích được các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chính sách khó đi vào thực tiễn để đạt được mục tiêu và và phát huy hiệu quả. (Trong 02 năm qua chỉ mới có 01 doanh nghiệp tiếp cận được chính sách hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm).
- Tại điểm b, khoản 2, Điều 3: 
"b. Ưu tiên ngành hàng, sản phẩm quan trọng, chủ lực của tỉnh, của địa phương, sản phẩm thuộc Chương trình OCOP; ưu tiên địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn của tỉnh"

Đề nghị điều chỉnh lại như sau: 
"b) Ưu tiên hỗ trợ đối tượng HTX nông nghiệp tham gia thực hiện các loại hình liên kết; các ngành hàng, sản phẩm quan trọng, sản phẩm chủ lực của tỉnh, đặc sản của địa phương, sản phẩm thuộc Chương trình OCOP; các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn."

Lý do: Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 9, Nghị định 98/2018/NĐ-CP có quy định: Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã; và khoản 4, Điều 8, Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND tỉnh cũng có nêu về đối tượng “Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm thông qua dịch vụ tập trung của hợp tác xã (Trường hợp địa bàn không có hợp tác xã, hỗ trợ thông qua Tổ hợp tác”). Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện để lựa chọn phê duyệt các dự án liên kết/kế hoạch liên kết cần xác định đối tượng chính tham gia trong các hình thức liên kết cần có vai trò của hợp tác xã nhằm phát huy được hiệu quả và tính bền vững của các dự án liên kết, đồng thời nâng cao vai trò của hợp tác xã trong tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân. 
- Tại Điểm a, khoản 1, Điều 4: 
“Quy mô dự án đối với cây trồng phải đảm bảo tiêu chí về quy mô tối thiểu theo quy định về cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh; chăn nuôi hữu cơ đối với lợn có quy mô từ 100 con/lứa trở lên, gia cầm quy mô từ 2.000 con/lứa trở lên; chăn nuôi công nghệ cao phải đạt tiêu chí trang trại theo quy định hiện hành; quy mô đối với con tôm tối thiểu 01 ha; mô hình nhà kính, nhà lưới quy mô tối thiểu 1.000 m2”
Đề nghị điều chỉnh lại như sau:  
“a. Quy mô dự án

- Đối với sản xuất hữu cơ: Quy mô sản xuất cây trồng phải đảm bảo tiêu chí về quy mô tối thiểu theo quy định tại Kế hoạch số 4907/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh. Chăn nuôi hữu cơ đối với lợn có quy mô từ 50 con/lứa trở lên, gia cầm quy mô từ 1.000 con/lứa trở lên; quy mô đối với con tôm hữu cơ, sinh thái tối thiểu 01 ha; 
- Đối với sản xuất công nghệ cao: Chăn nuôi công nghệ cao phải đạt tiêu chí trang trại theo quy định hiện hành; quy mô nhà kính, nhà lưới sản xuất trồng trọt tối thiểu 1.000 m2​, riêng nuôi trồng thủy sản 500m2.​”
Lý do: 
- Tại Kế hoạch số 4907/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh đã quy định rõ về quy mô cho từng đối tượng cây trồng.

- Hiện nay tại Quảng Trị số cơ sở chăn nuôi Nông hộ chiếm 98% tổng số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; số trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ chiếm tới 241 trong tổng số 399 trang trại chăn nuôi của toàn tỉnh. Mặt khác việc áp dụng chăn nuôi hữu cơ đối với cơ sở chăn nuôi có quy mô càng lớn thì càng khó thực hiện. Vì vậy, đề xuất giảm quy mô nên để có nhiều người dân đủ điều kiện tiếp cận, tham gia. Nhất là đối với chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ;

- Tại Điểm a, khoản 2, Điều 7: 
Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Hàng năm, ngân sách tỉnh bố trí 100 triệu đồng để hỗ trợ đối với các dự án do tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.
Đề nghị điều chỉnh: Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Hàng năm, ngân sách nhà nước bố trí 500 triệu đồng để hỗ trợ đối với các dự án do cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.
Lý do: Thực tế phân tích 01 mẫu đất, mẫu nước phục vụ quy hoạch sản xuất hữu cơ là 15 triệu đồng (05 ha), theo chính sách của Nghị quyết Ngân sách mỗi năm hỗ trợ 100 triệu chỉ đủ để phân tích khoảng 35 ha là rất ít so với nhu cầu thực tiễn sản xuất hiện nay. ​
- Tại điểm b, khoản 2, điều 7: 
Hỗ trợ tối đa 30% chi phí xây dựng nhà kính, nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có áp dụng công nghệ tưới tiêu, quản lý dinh dưỡng, quản lý ẩm độ, nhiệt độ bằng công nghệ điều khiển tự động, công nghệ cho ăn tự động. Định mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/dự án (đối với trồng trọt), 200 triệu đồng/dự án (đối với chăn nuôi), 500 triệu đồng/dự án (đối với nuôi trồng thủy sản). Mỗi năm hỗ trợ không quá 18 dự án (trồng trọt và chăn nuôi: 15 dự án, thủy sản: 3 dự án).

Đề nghị điều chỉnh lại như sau: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gồm: xây dựng nhà kính, nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có áp dụng công nghệ tưới tiêu, công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT), thiết bị bay không người lái, công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây lâm nghiệp (Invitro), công nghệ giám sát, quản lý khai thác, nuôi trồng, bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản. Định mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ không quá 175 triệu đồng/dự án nhà kính, nhà lưới; 100 triệu đồng/dự án công nghệ IoT; 300 triệu đồng/thiết bị bay. Mỗi năm hỗ trợ không quá 9 dự án, thiết bị cho lĩnh vực trồng trọt;
- Hỗ trợ hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/cơ sở giết mổ đầu tư hệ thống giám sát giết mổ điện tử, phần mềm quản lý truy xuất nguồn gốc động vật giết mổ và in tem nhãn QR để dán lên sản phẩm. Mỗi năm hỗ trợ 1 cơ sở;
- Hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/dự án chăn nuôi để trang bị hệ thống máng ăn, máng uống tự động, hệ thống điều hòa chuồng nuôi sử dụng cảm biến nhiệt. Mỗi năm hỗ trợ không quá 4 dự án;
- Hỗ trợ tối đa là 2 tỷ đồng cho một dự án đầu tư để xây dựng nhà nuôi cấy mô, hệ thống điện, hệ thống tưới nước và phun sương, mua sắm trang thiết bị và chi phí công nghệ sản xuất giống cây lâm nghiệp (Diện tích đất tập trung xây dựng trung tâm tối thiểu là 3,0 ha, quy mô sản xuất tối thiểu 1 triệu cây mô/năm.). Hỗ trợ tối đa 1 dự án cho giai đoạn 2022-2025;
- Hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/dự án ứng dụng công nghệ cao để quản lý các cơ sở nuôi tôm, bao gồm các chi phí mua sắm các thiết bị giám sát ao nuôi, giám sát môi trường và dịch bệnh, quản lý thức ăn ao nuôi tôm kết nối internet, và chi phí mua vật tư thiết yếu xây dựng mô hình. Mỗi năm hỗ trợ không quá 01 dự án;
+ Hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/dự án ứng dụng công nghệ cao trong xây dựng hầm bảo quản hải sản sau khai thác trên tàu cá có cảm biến kiểm soát nhiệt độ kết nối internet. Mỗi năm hỗ trợ 01 dự án;
+ Hỗ trợ tối đa 800 triệu đồng/dự án ứng dụng máy dò chụp trên tàu nghề lưới vây, lưới chụp. Mỗi năm hỗ trợ 01 dự án;

+ Hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng/hệ thống cho các cơ sở ứng dụng công nghệ sấy tiến tiến (sấy lạnh, sấy năng lượng mặt trời, sấy thăng hoa…) hoặc kho bảo quản lạnh nông sản có hệ thống theo dõi nhiệt độ, ẩm độ tự động. Một năm hỗ trợ không quá 4 hệ thống.

Lý do: 
- Phù hợp với quy định tại Nghị định 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông; Đồng thời nâng mức hỗ trợ để khuyến khích người dân đầu tư phát triển;
-  Phù hợp với quy định tại Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 21/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;
- Hiện nay sự bùng nổ của KHCN, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh và mạnh mẽ trên mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, làm thay đổi diện mạo, đổi mới phương thức vận hành, quản lý kinh tế, xã hội trên quy mô toàn cầu nên cần bổ sung những chính sách ứng dụng công nghệ cao để phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời để thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020; Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/10/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
- Tại điểm c, khoản 2, Điều 7: 
Hỗ trợ một lần tối đa 30% chi phí sử dụng vật tư nông nghiệp (giống, phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng) phục vụ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Đối với sản xuất lúa hữu cơ hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha/năm; Đối với cà phê hữu cơ, dược liệu hữu cơ, rau quả hữu cơ hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha; Đối với sản xuất tiêu hữu cơ, hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/ha/năm; Đối với chăn nuôi gia cầm hữu cơ, hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/dự án; Đối với chăn nuôi lợn hữu cơ, hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/dự án; Đối với nuôi tôm sinh thái, hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha. Mỗi năm hỗ trợ không quá 100 ha cây trồng các loại, 10 dự án chăn nuôi hữu cơ và 50 ha nuôi tôm sinh thái.
Đề nghị điều chỉnh lại như sau: Hỗ trợ một lần tối đa 50% chi phí sử dụng vật tư nông nghiệp (giống, phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng) phục vụ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Đối với rau quả hữu cơ hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha; Đối với chăn nuôi gia cầm hữu cơ, hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/dự án; Đối với chăn nuôi lợn hữu cơ, hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/dự án; Đối với nuôi tôm sinh thái, hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/ha. Mỗi năm hỗ trợ không quá 10 ha rau quả, 10 dự án chăn nuôi hữu cơ và 20 ha nuôi tôm hữu cơ, sinh thái.
Lý do:
 - Phù hợp với quy định tại Nghị định 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông. Đồng thời nâng mức hỗ trợ để khuyên khích người dân đầu tư phát triển

- Các chính sách hỗ trợ sản xuất lúa hữu cơ, cà phê hữu cơ, dược liệu hữu cơ, hồ tiêu hữu cơ đã được quy định tại Khoản 1,2,3,4,5 Điều 3 Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND.
- Tại điểm b, khoản 4, Điều 8: 
"Hỗ trợ tối đa 100% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu (bao gồm: các loại phân bón, hóa chất, thức ăn chăn nuôi) ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo; 70% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn trung du, miền núi, bãi ngang; 50% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn đồng bằng. Mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/dự án liên kết, không quá 200 triệu đồng/hỗ trợ liên kết"

Đề nghị điều chỉnh lại như sau: Hỗ trợ tối đa 70% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu (bao gồm: các loại phân bón, hóa chất, thức ăn chăn nuôi) ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo, trung du, miền núi, bãi ngang; 50% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn đồng bằng. Mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/dự án liên kết, không quá 200 triệu đồng/hỗ trợ liên kết.
Lý do: Để đảm bảo thống nhất tỷ lệ hỗ trợ giống vật tư, bao bì nhãn mác với các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp tương tự trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND) cũng như hạn chế tối đa tính ỷ lại trong triển khai thực hiện các dự án, mô hình trên địa bàn.
- Tại Điều 5. Trình tự, thủ tục hỗ trợ 

Đề nghị điều chỉnh lại như sau: Trình tự, thủ tục, cơ chế hỗ trợ

2.2. Những nội dung bãi bỏ:

- Bãi bỏ điểm b, khoản 2, Điều 6:
"Riêng đối với TCVN về nông nghiệp hữu cơ được hỗ trợ 100% chi phí cấp giấy chứng nhận (lần đầu hoặc cấp lại). Mỗi năm hỗ trợ không quá 10 dự án”.
Lý do: Đã được quy định mới tại điểm a, khoản 1, Điều 5 Nghị quyết 162/NQ-HĐND
- Bãi bỏ khoản 1, Điều 7 Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi
Lý do: Để tích hợp vào chính sách hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh ban hành giai đoạn 2022-2025.
- Bãi bỏ nội dung "nguồn kinh phí" quy định tại các tiết, điểm, khoản của Điều 6, Điều 7 và Điều 8.
Lý do: Tổng hợp và làm rõ hơn về nguồn lực tại Điều 9.
2.3. Những nội dung cần bổ sung:

- Tại khoản 2 Điều 1 “Các nội dung khác không quy định trong Nghị quyết này thực hiện quy định tại”: Đề nghị bổ sung thêm điểm c, điểm d.

c) Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

d) Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026.

Lý do: đây là 02 Nghị quyết mới có nội dung liên quan đến các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. 
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 4 thành: 

"2. Đối với các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại khoản 1, Điều 6 và Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này:

a) Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

b) Các bên tham gia liên kết lập dự án liên kết để làm căn cứ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 8 của Nghị quyết. Trường hợp không đề xuất hỗ trợ theo các chính sách nêu trên thì chỉ cần lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết.

Lý do: Làm rõ các quy định về hỗ trợ các chính sách đối với “Dự án liên kết” và “Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết” theo quy định tại Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đề nghị bổ sung khoản 4, Điều 5:

4. Cơ chế hỗ trợ:

a) Đối với các hạng mục hỗ trợ tại khoản 2, Điều 6; điểm b, khoản 2, Điều 7; khoản 1, khoản 2, khoản 5, Điều 8 áp dụng cơ chế hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BKHDT ngày 06/12/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và các quy định hiện hành.

b) Đối với các hạng mục còn lại hỗ trợ theo tiến độ triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Lý do: Làm rõ cơ chế, phương thức hỗ trợ cho các chính sách của Nghị quyết để các đối tượng thụ hưởng nắm và thực hiện.

Phần IV

NGUỒN KINH PHÍ CỦA ĐỀ ÁN SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 

1.  Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2022-2025: 102,240 tỷ đồng.
Trong đó:

- Ngân sách nhà nước: 45,66 tỷ đồng;
+ Ngân sách tỉnh 33,318 tỷ đồng,

+ Ngân sách huyện 12,342 tỷ đồng.
- Đối ứng của người dân và Doanh nghiệp 56,58 tỷ đồng.

2. Phương án bố trí ngân sách nhà nước

Tổng ngân sách nhà nước bố trí 45,66 tỷ đồng (tương đương 11,45 tỷ đồng/năm), trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 33,318 tỷ đồng (tương đương 8,33 tỷ đồng/năm), bố trí 100% kinh phí các nội dung do cấp tỉnh làm chủ đầu tư và 70% kinh phí cho các nội dung phân cấp huyện quản lý.

Nguồn kinh phí đề xuất bố trí tối thiểu từ ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp là 4,83 tỷ đồng và trích 3,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2022-2025.

- Ngân sách huyện: UBND các huyện, thành phố, thị xã cân đối bố trí ngân sách cấp huyện đối ứng 30% kinh phí cho các nội dung phân cấp huyện quản lý là 12,342 tỷ đồng (tương đương 3,086 tỷ đồng/năm).

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
3. So sánh nhu cầu kinh phí bố trí cho Nghị quyết trước và sau điều chỉnh

- Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND hàng năm là:52.300 triệu đồng; Trong đó: Ngân sách Trung ương 19.500 triệu đồng; Ngân sách tỉnh, huyện: 14.100 triệu đồng; Đối ứng của Doanh nghiệp và người dân 18.700 triệu đồng.

- Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết điều chỉnh hàng năm là 24.360 triệu đồng; Trong đó:  Ngân sách tỉnh: 8.330 triệu đồng; Ngân sách huyện 3.086 triệu đồng; Đối ứng của Doanh nghiệp, người dân là 13.545 triệu đồng.
Hiện nay, do nguồn ngân sách Trung ương từ các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa cụ thể, việc lồng ghép nguồn vốn này thường gặp nhiều khó khăn, thiếu cơ sở. Vì vậy, Nghị quyết không đề cập đến nguồn vốn ngân sách Trung ương, chỉ đề cập đến nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự kiến bố trí.
(Có Phụ lục so sánh nhu cầu kinh phí kèm theo)
Phần V 

HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN 

1. Hiệu quả kinh tế

Hình thành được những vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa gắn với liên kết theo chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa, chất lượng tốt, bảo đảm vệ sinh ATTP, thúc đẩy tiêu thụ nông sản thuận lợi, tăng năng suất, giá trị trên đơn vị diện tích của các cây trồng chủ lực từ 30 - 50%; tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn. Đồng thời, thúc đẩy để Quảng Trị trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về nông nghiệp hữu cơ.

Mô hình liên kết kiểu mẫu sản xuất Gạo hữu cơ Quảng Trị mang lại hiệu quả về kinh tế rất cao. Mỗi hecta canh tác lúa hữu cơ nông dân có lãi 26 – 38 triệu đồng/ha/vụ, tương đương 52 – 72 triệu đồng/ha/02 vụ, cao gấp đôi so với sản xuất lúa đại trà. Bên cạnh đó, thương hiệu Gạo hữu cơ Quảng Trị mặc dù mới chỉ có mặt trên thị trường trong thời gian ngắn nhưng đã trở thành thương hiệu mạnh, đã được đưa vào phân phối tại các chuỗi siêu thị lớn như: 7 Eleven, 3 Sạch, US Mart, Queenland Mart...

Với các chính sách hỗ trợ trong đề án và các nguồn lực khác để phát triển ngành tôm, sản lượng nuôi tôm đến năm 2020 tăng thêm 3.000 tấn; doanh thu tăng thêm 300 tỉ đồng; với mức lợi nhuận khoảng 40% giá bán, lợi nhuận tăng thêm 120 tỉ đồng.

Việc hỗ trợ chứng chỉ trồng rừng bền vững (FSC, PEFC …) cho gỗ rừng trồng góp phần nâng cao diện tích trồng rừng đạt chứng chỉ trồng rừng bền vững (FSC, PEFC …) lên 22.000 ha vào năm 2025. Đồng thời, thúc đẩy để Quảng Trị trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về chế biến gỗ rừng trồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

2. Hiệu quả xã hội

Đề án thực hiện thành công góp phần làm giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người; xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mặt khác khi đẩy mạnh sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa gắn với liên kết theo chuỗi giá trị sẽ góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp theo hướng chất lượng, bảo đảm vệ sinh ATTP và giá trị gia tăng cao, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng, nâng cao trình độ nhân lực sản xuất nông nghiệp, phù hợp với xu thế chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn sang các lĩnh vực khác. Tạo nên bộ mặt nông thôn mới với cơ sở hạ tầng hiện đại, dân trí được nâng cao, đời sống nhân dân được cải thiện.

3. Hiệu quả môi trường

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ,vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa gắn với liên kết theo chuỗi giá trị là một trong những giải pháp hữu hiệu, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố gây ô nhiễm môi trường. Việc không sử dụng thuốc BVTV và phân bón vô cơ, đã giúp khôi phục và duy trì hệ sinh thái đồng ruộng, bảo vệ độ phì của đất, bảo vệ thiên địch cũng như các loài thủy sinh sống trong ruộng. Theo ghi nhận của ngành nông nghiệp và các địa phương trên các mô hình lúa hữu cơ cho thấy: Ruộng mô hình xuất hiện nhiều đối tượng thiên địch như: nhện lưới, ong xanh, chuồn chuồn, các loại cá, ốc… xuất hiện trên ruộng với mật độ cao, khác hẳn các ruộng canh tác theo phương thức vô cơ, sử dụng thuốc BVTV, tạo ra sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn, giúp bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng cũng như môi trường sinh thái.
Phần VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở Đề án được duyệt, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở Ban ngành có liên quan để triển khai thực hiện Đề án:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực)

a) Là cơ quan thường trực, làm đầu mối giúp UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo thực hiện Đề án, báo cáo kết quả thực hiện trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện của các ngành, địa phương.

b) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Sở tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, mô hình khuyến nông theo chuỗi giá trị do tỉnh chủ trì thực hiện để các huyện triển khai, nhân rộng ra sản xuất.

c) Phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, hợp tác liên kết để đảm bảo mục tiêu đề án đã đề ra.

d) Phối hợp các sở, ngành địa phương thực hiện xúc tiến thương mại, liên kết các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản, đặc biệt là sản phẩm của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm ở trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

e) Tổng hợp nhu cầu đăng ký từ các địa phương, rà soát lựa chọn và lập kế hoạch, dự toán chi tiết nhu cầu kinh phí hỗ trợ;

f) Phối hợp với Sở Tài chính:

- Thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh ra quyết định giao chỉ tiêu hàng năm cho các địa phương, đơn vị được thụ hưởng chính sách;
- Hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh quyết toán cho từng nội dung, hạng mục hỗ trợ theo quy định;

g) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, định kỳ báo cáo tình hình về UBND tỉnh.

h) Lồng ghép các chương trình dự án về nông nghiệp, phát triển nông thôn, vận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ để phát triển.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Xây dựng mô hình doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao tiến tới thành lập doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp phục vụ nông nghiệp.

b) Tổ chức thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, thúc đẩy việc hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm phục vụ sản xuất theo quy trình hữu cơ. Tập trung vào 03 khâu chính: giống, kỹ thuật canh tác công nghệ sau thu hoạch.

c) Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm, đăng ký mã vạch, truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Hướng dẫn thực hiện xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho các nông sản đặc sản. Hỗ trợ Hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện chứng nhận sản xuất theo quy trình GAP, hữu cơ, cải tiến quy trình công nghệ, xây dựng nhãn hiệu tập thể.

d) Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX/THT trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu, nhất là sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh. 

e) Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn.

3. Sở Công Thương

a) Chủ trì thực hiện lồng ghép vào chương trình xúc tiến thương mại để tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp nói chung và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, sạch của tỉnh.

b) Xây dựng và triển khai thực hiện kết nối các đầu mối tiêu thụ nông sản.

c) Thực hiện hỗ trợ các hoạt động xúc tiến ở các tỉnh, thành phố và nước ngoài giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tìm hiểu thị trường, nắm bắt thông tin để phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

d) Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị  và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phân bổ kịp thời các nguồn lực phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

b) Cân đối, phân bổ nguồn vốn thực hiện đề án theo từng năm cho các ngành, các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng phục vùng quy hoạch sản xuất theo chuỗi và ứng dụng công nghệ cao.

c) Tham mưu chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp chung trên địa bàn và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Quan tâm đến các chính sách cho các doanh nghiệp đầu tàu, ngành, sản phẩm chủ lực tạo điều kiện dẫn dắt, thúc đẩy hợp tác, liên kết phát triển sản xuất.

5. Sở Tài chính

a) Hàng năm, tùy theo khả năng của ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện đề án;

b) Đề xuất cơ chế tài chính ưu đãi theo quy định đối với các dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ.

c) Tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các địa phương, đơn vị;
d) Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định hiện hành.

6. Các Sở, Ban, Ngành, tổ chức đoàn thể khác: Tùy theo chức năng nhiệm vụ để phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án một các cụ thể, chi tiết gắn với giải pháp rõ ràng để đảm bảo hoàn thành theo lộ trình từng năm và cả giai đoạn.

b) Đối với các huyện, thành phố, thị xã thuộc vùng đề án chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn, UBND xã, phường, thị trấn lập, rà soát các kế hoạch đã xây dựng đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa tỉnh, huyện, xã; tổ chức thực hiện các kế hoạch đề đảm bảo mục tiêu đề ra.

c) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương, chính sách, pháp luật đối với phát triển kinh tế tập thể; vận động, tổ chức, hỗ trợ người dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

d) Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tại địa phương phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động nông dân tham gia thực hiện hiệu quả đề án.

e) Tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết về đất đai, giải phóng mặt bằng kịp thời và chủ động mời gọi các tổ chức, cá nhân tham gia hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ.
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